
ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN CẦN GIUỘC     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  4259 /QĐ-UBND             Cần Giuộc, ngày   14  tháng  8   năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thành tích hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Thi đua- khen thưởng huyện ngày 
14/8/2020;

Xét ý kiến đề xuất của Trưởng phòng Nội vụ huyện,
                                          QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chủ tịch UBND huyện công nhận 11 tập thể và 178 cá nhân hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 (Có danh sách kèm theo)
Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ 

huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các tập thể, cá nhân có tên tại 
điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:       CHỦ TỊCH                  
- TTHU; TTHĐND;
- CT; PCT. UBND;
- Như điều 3; 
- Lưu: VT. PNV.C.

                                                                                                     Nguyễn Tuấn Thanh



DANH SÁCH CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÔNG NHẬN TẬP THỂ VÀ CÁ 
NHÂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo QĐ số:              /QĐ-UBND ngày      /8/2020 của Chủ tịch
UBND huyện)

A. Tập thể: 11

STT Đơn vị

1
Trường Tiểu học Tân Tập 1, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc  

2
Trường Mẫu Giáo Long An, xã Long An, huyện Cần Giuộc  

3
Trường Mẫu Giáo Long Thượng, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc  

4
Mẫu Giáo Trường Bình, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc  

5
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần 
Giuộc  

6
Trường Tiểu Học Tân Tập, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc  

7
Trường Tiểu Học Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc  

8
Trường Tiểu Học Rạch Núi, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc  

9
Trường THCS Thuận Thành, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc  

10
Trường THCS Trương Văn Bang,Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc  

11
Trường THCS Nguyễn Thị Bảy, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc  

B. Cá nhân: 1

STT Họ và tên Chức vụ- Đơn vị
   
   
1 Bà Mai Thị Thanh Vân Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phước Lý

2 Bà Võ Thị Trúc Linh Giáo viên Trường Mẫu giáo Phước Lý

3 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Long Thượng

4 Bà Võ Thị Kim Thắm Giáo viên Trường Mẫu Giáo Long Thượng

5 Bà Nguyễn Thị Bích Phượng Giáo viên Trường Mẫu Giáo Long Thượng

6 Bà Hồng Thị Kim Thúy Giáo viên Trường Mẫu Giáo Long Thượng



7 Bà Phạm Thị Ngọc Huyền Giáo viên Trường Mẫu Giáo Phước Hậu

8 Bà Trương Duy Lynh Phượng Giáo viên Trường Mẫu Giáo Phước Hậu

9 Bà Đỗ Thị Mỹ Hằng Giáo viên Trường Mẫu Giáo Phước Hậu

10 Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú Giáo viên Trường Mẫu Giáo Phước Lâm

11 Bà Nguyễn Thị Cẩm Hiền Giáo viên Trường Mẫu Giáo Phước Lâm

12 Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Rạng Đông

13 Bà Lê Thị Thùy Hương Giáo viên Trường Mẫu Giáo Rạng Đông

14 Bà Trương Trần Thị Cẩm Nhung Giáo viên Trường Mầm Non Thị Trấn

15 Bà Lại Thị Mộng Thi Giáo viên Trường Mầm Non Thị Trấn

16 Bà Lê Thị Tuyết Mai Giáo viên Trường Mầm Non Thị Trấn

17 Bà Lê Nguyễn Thùy Hương Giáo viên Trường Mầm Non Thị Trấn

18 Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên Hiệu trưởng Mẫu Giáo Trường Bình

19 Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Giáo viên Mẫu Giáo Trường Bình

20 Bà Trần Thị Thanh Thúy Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Thuận Thành

21 Bà Bùi Thị Hồng Nhung Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Long An

22 Bà Lê Thị Mỹ Phương Giáo viên Trường Mẫu Giáo Long An

23 Bà Đoàn Thị Minh Thơ Giáo viên Trường Mẫu Giáo Phước Lại

24 Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyền Giáo viên Trường Mẫu Giáo Phước Lại

25 Bà Nguyễn Thị Thúy Diệu Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Phước Lại

26 Bà Đoàn Thị Kim Ánh Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Long Hậu

27 Bà Phạm Thị Yến Nhi Giáo viên Trường Mẫu Giáo Phước Vĩnh Đông

28 Bà Nguyễn Thị Yến Nhi Giáo viên Trường Mẫu Giáo Phước Vĩnh Đông

29 Bà Trần Kim Lộc Giáo viên Trường Mẫu Giáo Phước Vĩnh Tây

30 Bà Phạm Thị Ngọc Thu Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Phước Vĩnh 
Tây



31 Bà Đặng Thị Trúc Loa Giáo viên Trường Mẫu Giáo Hướng Dương

32 Bà Phạm Thị Hồng Lan Giáo viên Trường Mẫu Giáo Hướng Dương

33 Bà Lê Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường Mẫu Giáo Hướng Dương

34 Bà Võ Thị Thắm Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Đông Thạnh

35 Bà Tô Thị Xuân Thảo Giáo viên Trường Mẫu Giáo Đông Thạnh

36 Bà Lê Thị Hồng Lam Giáo viên Trường Mẫu Giáo Tân Tập

37 Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Tân Tập

38 Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương Giáo viên Trường Mẫu Giáo Tân Tập

39 Ông Nguyễn Minh Đức Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Lý

40 Ông Phạm Viết Thanh Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Phước Lý

41 Bà Võ Thị Cẩm Tú Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Lý

42 Ông Đặng Bá Tòng Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Lý

43 Bà Phạm Hồng Châu Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Lý

44 Bà Nguyễn Bình Phương Thảo Giáo viên Trường Tiểu Học Long Thượng

45 Bà Lê Thị Yến Nhi Giáo viên Trường Tiểu Học Long Thượng

46 Ông Nguyễn Phước Vĩnh Giáo viên Trường Tiểu Học Long Thượng

47 Ông Nguyễn Minh Châu Giáo viên Trường Tiểu Học Long Thượng

48 Bà Liêu Nguyễn Kim Ngân Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Phước Hậu

49 Ông Nguyễn Đăng Mạch Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Hậu

50 Bà Nguyễn Thị Phương Thúy Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Lâm

51 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Lâm

52 Bà Đỗ Thị Ngọc Yến Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Lâm

53 Bà Lữ Thị Diệu Hiền Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Lâm

54 Ông Phan Xuân Huy Giáo viên Trường Tiểu Học Lộc Tiền



55 Ông Nguyễn Bửu Sơn Giáo viên Trường Tiểu Học Lộc Tiền

56 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường Tiểu Học Mỹ Lộc

57 Bà Tạ Thị Thúy Kiều Giáo viên Trường Tiểu Học Mỹ Lộc

58 Bà Nguyễn Ngọc Dinh Giáo viên Trường Tiểu Học Mỹ Lộc

59 Bà Phạm Thị Mỹ Dung Giáo viên Trường Tiểu Học Tân Kim

60 Bà Nguyễn Thị Diễm Trang Giáo viên Trường Tiểu Học Tân Kim

61 Bà Nguyễn Thị Bích Phượng Giáo viên Trường Tiểu Học Tân Kim

62 Ông Huỳnh Văn Hoàng Giáo viên Trường Tiểu Học Tân Kim

63 Bà Bạch Thị Diễm My Giáo viên Trường Tiểu Học Tân Kim

64 Bà Nguyễn Thị Trúc Lan Giáo viên Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Bình

65 Bà Huỳnh Thị Hoanh Giáo viên Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Bình

66 Bà Trần Kim Quyên Giáo viên Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Bình

67 Ông Nguyễn Ngọc Thanh Giáo viên Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Bình

68 Ông Võ Thành Giáp Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu Học Nguyễn Thái 
Bình

69 Bà Phan Thị Ngọc Nữ Giáo viên Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Bình

70 Bà Võ Thị Ngọc Giàu Giáo viên Trường Tiểu Học Thị Trấn Cần Giuộc

71 Ông Trần Hồng Hảo Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu Học Thị Trấn Cần 
Giuộc

72 Bà Nguyễn Thị Minh Phương Giáo viên Trường Tiểu Học Thị Trấn Cần Giuộc

73 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên Trường Tiểu Học Thuận Thành 

74 Bà Lê Phạm Huyền Phương Giáo viên Trường Tiểu Học Thuận Thành 

75 Bà Bùi Thụy Yến Nhi Giáo viên Trường Tiểu Học Thuận Thành 

76 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Trường Tiểu Học Thuận Thành 

77 Bà Nguyễn Thị Trúc Uyên Giáo viên Trường Tiểu Học Long An



78 Bà Nguyễn Thị Kim Luông Giáo viên Trường Tiểu Học Long An

79 Bà Đào Thị Kim Phương Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Lại

80 Bà Nguyễn Thị Kim Phượng Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Lại

81 Bà Trương Thị Thanh Vân Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Lại

82 Bà Trần Thụy Phương Thảo Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Lại

83 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu Giáo viên Trường Tiểu Học Trần Chí Nam

84 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường Tiểu Học Trần Chí Nam

85 Bà Nhiêu Thị Anh Đào Giáo viên Trường Tiểu Học Long Hậu

86 Bà Lê Thị Phương Trúc Giáo viên Trường Tiểu Học Long Hậu

87 Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Trường Tiểu Học Long Hậu

88 Ông Phan Thành Hiếu Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu Học Long Hậu

89 Bà Võ Thị Phương Diễm Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Vĩnh Đông

90 Bà Phạm Thị Thanh Thuý Giáo viên Trường Tiểu Học Phước Vĩnh Đông

91 Ông Nguyễn Thanh Nghị Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu Học Phước Vĩnh 
Đông

92 Ông Phùng Võ Thành Trung Giáo viên Trường Tiểu Học Long Phụng

93 Ông  Phạm Văn Thanh Tổng phụ trách Trường Tiểu Học Long Phụng

94 Bà Nguyễn Thị Hồ Hải Giáo viên Trường Tiểu Học Long Phụng

95 Ông Đặng Thanh Lăm Giáo viên Trường Tiểu Học Đông Thạnh

96 Bà Trần Thị Lan Phương Giáo viên Trường Tiểu Học Đông Thạnh

97 Bà Nguyễn Thị Trúc Ly Giáo viên Trường Tiểu Học Đông Thạnh

98 Bà Phạm Thị Mỹ Linh Giáo viên Trường Tiểu Học Đông Thạnh

99 Bà Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên Trường Tiểu Học Rạch Núi

100 Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương Giáo viên Trường Tiểu Học Rạch Núi

101 Bà Trần Thị Thanh Vân Giáo viên Trường Tiểu Học Rạch Núi



102 Bà Lý Thị Thúy Trang Giáo viên Trường Tiểu Học Rạch Núi

103 Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường Tiểu Học Tân Tập

104 Bà Huỳnh Thị Thúy Hương Giáo viên Trường Tiểu Học Tân Tập

105 Bà Nguyễn Thị Diệu Hân Giáo viên Trường Tiểu Học Tân Tập

106 Ông Đào Trung Kiên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Tân Tập

107 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường Tiểu Học Tân Tập

108 Ông Phan Văn Minh Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu Học Tân Tập

109 Bà Nguyễn Thị Lụa Giáo viên Trường Tiểu Học Tân Tập 1

110 Ông Ngô Trần Nghĩa Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Tân Tập 1

111 Bà Nguyễn Thị Ngọc Vui Giáo viên Trường Tiểu Học Tân Tập 1

112 Bà Huỳnh Thị Tiểu Muội Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn 
Chính

113 Bà Nguyễn Thị Hoài Linh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Chính

114 Bà Trần Nguyễn Châu Pha Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Chính

115 Bà Võ Thị Ngọc Cúc Giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh

116 Bà Võ Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh

117 Ông Nguyễn Thanh  Tùng Giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh

118 Bà Nguyễn Thị Ái Nhân Giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh

119 Bà Vỏ Thị Anh Thư Giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh

120 Bà Phạm Thị Diệp Giáo viên Trường THCS Hồ Văn Long 

121 Bà  Mai Thị Hạnh Giáo viên Trường THCS Hồ Văn Long 

122 Bà Trương Thị Hồng Vân Giáo viên Trường THCS Hồ Văn Long 

123 Ông Phạm Thuận Hòa Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

124 Bà Đặng Thị Lèo Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

125 Ông Huỳnh Công Dân Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu



126 Bà Phạm Thị Thu Hồng Giáo viên Trường THCS Trương Văn Bang

127 Bà Nguyễn Thị Bạch Yến Giáo viên Trường THCS Trương Văn Bang

128 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THCS Trương Văn Bang

129 Bà Phạm Thị Bích Huyền Giáo viên Trường THCS Trương Văn Bang

130 Bà Nguyễn Thị Diễm Hương Giáo viên Trường THCS Trương Văn Bang

131 Bà Trương Thị Hồng Yến Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Bảy

132 Ông Trần Vĩnh Thụy Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Bảy

133 Bà Đặng Thị Châu Khoa Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Bảy

134 Ông Nguyễn Huỳnh Lân Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Bảy

135 Bà Nguyễn Thị Sen Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Bảy

136 Ông Nguyễn Thế Duy Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Bảy

137 Ông Trương Hoàng Ân Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Bảy

138 Bà Lê Ngọc Thanh Phương Giáo viên Trường TH&THCS Trường Bình

139 Ông Lê Hoàng Khải Giáo viên Trường TH&THCS Trường Bình

140 Ông Ngô Hồng Nhân Giáo viên Trường TH&THCS Trường Bình

141 Bà Võ Thị Trúc Anh Giáo viên Trường TH&THCS Trường Bình

142 Bà Trần Thị Diễm Kiều Giáo viên Trường TH&THCS Trường Bình

143 Bà Huỳnh Thị Mộng Thu Giáo viên Trường TH&THCS Trường Bình

144 Ông Lê Ngọc Nghi Giáo viên Trường THCS Thuận Thành

145 Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Hiệu trưởng Trường THCS Thuận Thành

146 Ông Đoàn Văn Cảm Giáo viên Trường THCS Thuận Thành

147 Bà Phạm Thị Hồng Tư Giáo viên Trường THCS Thuận Thành

148 Bà Nguyễn Thanh Yến Nhi Giáo viên Trường THCS Thuận Thành

149 Bà Lê Thị Ngọc Thạch Giáo viên Trường THCS Thuận Thành



150 Bà Trương Thị Hồng Gấm Giáo viên Trường THCS Long Hậu

151 Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên Trường THCS Long Hậu

152 Bà Ngô Lệ  Hằng Giáo viên Trường THCS Long Hậu

153 Bà Hồ Thị Mỹ Thiện Giáo viên Trường THCS Phước Vĩnh Đông

154 Bà Đặng Thị Cẩm Tiên Giáo viên Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây

155 Bà Phạm Thị Cơ Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Phước Vĩnh 
Tây

156 Bà Trương Thị Ngọc Châu Giáo viên Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây

157 Ông Nguyễn Việt An Giáo viên Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây

158 Bà Nguyễn Thị Diễm Phương Giáo viên Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây

159 Bà Võ Thị Bé Giáo viên Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây

160 Bà Phạm Hồng Thúy Giáo viên Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây

161 Bà Phan Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường THCS Đông Thạnh

162 Bà Võ Thị Hồng Lý Giáo viên Trường THCS Đông Thạnh

163 Bà Phạm Trương Thuỳ An Giáo viên Trường THCS Đông Thạnh

164 Bà Võ Thị Kiều Trang Giáo viên Trường THCS Đông Thạnh

165 Ông Nguyễn Công Bằng Giáo viên Trường THCS Đông Thạnh

166 Bà Nguyễn Châu Thanh Hoa Giáo viên Trường THCS Đông Thạnh

167 Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đông Thạnh

168 Bà Nguyễn Thị Thanh Kiều Giáo viên Trường THCS Đông Thạnh

169 Ông Đỗ Hiền Văn Giáo viên Trường THCS Tân Tập

170 Bà Lê Thị Xuân Trang Giáo viên Trường THCS Tân Tập

171 Bà Lê Thị Thuỳ Linh Giáo viên Trường THCS Tân Tập

172 Ông Võ Thanh Hoàng Giáo viên Trường THCS Tân Tập



173 Ông Trần Thành Trung Giáo viên Trường THCS Tân Tập

174 Bà Lê Thị Ngọc Trầm Giáo viên Trường THCS Tân Tập

175 Ông Trần Thanh Phương  Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo

176 Bà Phạm Thị Lan Hương Giáo viên trường Mẫu Giáo Long An

177 Bà Đào Thị Ngọc Huyền Giáo viên trường Tiểu Học Mỹ Lộc

178 Ông Nguyễn Duy Hải Giáo viên trường Tiểu Học Thuận Thành 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-08-21T17:35:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Tuấn Thanh<ntthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-08-24T16:26:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc<cangiuoc@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




